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1 221291 Hồ Thị Thúy An 27/10/2004 An Giang DH22QLC01

2 223972 Phan Nhựt Anh 13/11/2004 Cần Thơ DH22XDU01

3 2110289 Huỳnh Thanh Đạm 20/11/2003 Hậu Giang DH21QTD03

4 226118 Nguyễn Thiện Đăng 01/04/2004 Hậu Giang DH22OTO01

5 212218 Nguyễn Ngọc Định 26/12/2003 Đồng Tháp DH21TCN03

6 220930 Võ Thường Dư 24/01/2004 Hậu Giang DH22XDU01

7 221378 Lý Công Phương Duy 31/08/2004 An Giang DH22QTN01

8 2110414 Trương Thanh Duy 21/11/2003 0 DH21KMT01

9 2110731 Phạm Thị Tiên Em 23/12/2003 Đồng Tháp DH21YKH08

10 222964 Nguyễn Bùi Trung Hậu 11/08/2004 Cần Thơ DH22OTO01

11 214270 Lê Xuân Hoa 03/11/2003 0 DH21YKH08

12 223431 Lê Như Huỳnh 15/06/2004 An Giang DH22QTN01

13 210345 Tiết Như Huỳnh 16/12/2003 Cà Mau DH21XET01

14 224153 Nguyễn Nhật Khang 05/01/2004 An Giang DH22OTO10

15 226303 Phạm Tuấn Kiệt 07/12/2004 Cà Mau DH22OTO01

16 224076 Lê Võ Thùy Linh 13/05/2004 Cần Thơ DH22QTN01

17 212906 Trần Bảo Linh 16/02/2003 Cà Mau DH21TCN03

18 2110312 Nguyễn Trung Lĩnh 04/11/2003 0 DH21KMT01

19 2110335 Lê Hữu Minh Lợi 15/05/2003 An Giang DH21KMT01

20 223125 Phạm Thị Yến Ly 25/07/2004 Hậu Giang DH22QTN01
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21 2111071 Phan Quốc Nghĩa 03/11/2003 Cần Thơ DH21QTN01

22 233961 Nguơn Thị Như Ngọc 05/11/2005 Cà Mau DH23KTO02

23 221284 Trương Khánh Ngọc 14/11/2004 An Giang DH22MAR01

24 214321 Lê Thị Thảo Nhi 18/08/2003 Vĩnh Long DH21QTD03

25 221244 Bùi Thị Huỳnh Như 09/12/2004 An Giang DH22MAR01

26 229917 Quách Đình Phong 07/02/2003 #N/A DH22MAR01

27 219803 Trần Ngọc Phụng 16/03/2003 An Giang DH21TCN02

28 2111072 Trương Hoàng Tâm 05/12/2000 Sóc Trăng DH21YKH08

29 224840 Nguyễn Hồng Thái 10/11/2004 Đồng Tháp DH22QTN01

30 233641 Nguyễn Thị Hồng Thắm 09/12/2005 Cần Thơ DH23TCN01

31 2111065 Lê Nguyễn Yến Thanh 11/05/2003 Cần Thơ DH21YKH08

32 223347 Đinh Thị Phương Thảo 11/01/2004 Cà Mau DH22MAR01

33 211113 Hồ Thanh Thảo 25/05/2003 Cà Mau DH21TCN02

34 225885 Lê Thanh Thảo 30/12/2004 Cà Mau DH22QTN01

35 222789 Nguyễn Ngọc Thơ 18/01/2004 An Giang DH22QTN01

36 220499 Đỗ Anh Thư 15/09/2004 Cà Mau DH22MAR01

37 2110686 Nguyễn Thị Minh Thư 24/03/2003 0 DH21QTD03

38 235036 Phạm Anh Thư 01/01/2005 Cà Mau DH23KTO02

39 233922 Lê Minh Thùy 12/06/2005 Bạc Liêu DH23TCN01

40 220315 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 18/08/2004 An Giang DH22CNT01
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41 2111018 Lê Hoàng Toán 04/02/2003 Cà Mau DH21YKH08

42 222026 Nguyễn Đoàn Bảo Trân 08/06/2004 Cần Thơ DH22QTN01

43 223452 Trần Thị Kiều Trang 23/10/2004 Kiên Giang DH22QTN01

44 232720 Trần Thị Thanh Trúc 18/11/2005 Vĩnh Long DH23TCN01

45 224154 Nguyễn Thị Bích Tuyền 05/08/2004 Đồng Tháp DH22QTN01

46 2111057 Lưu Triệu Vy 13/12/2003 0 DH21YKH08

47 226305 Võ Phúc Tinh Vy 10/11/2004 Sóc Trăng DH22QTN01

48 2110791 Mã Như Ý 02/12/2003 Cà Mau DH21YKH08

49 214287 Nguyễn Thị Như Ý 30/04/2003 Hậu Giang DH21TCN02

50 214114 Đoàn Lê Hồng Yến 06/08/2003 Vĩnh Long DH21YKH08


